
Tỉnh Sơn La
Số 01 + 02 Ngày 05 tháng 01 năm 2024

MỤC LỤC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HĐND TỈNH

07/12/2023 Nghị  quyết  của HĐND tỉnh số 253/NQ-HĐND quyết
định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn
ngân sách địa phương đã bố trí vốn quá thời gian theo
quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm
2019

4

07/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 262/NQ-HĐND cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng
hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

16

07/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 264/NQ-HĐND thông qua
danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực
hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

20

07/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 265/NQ-HĐND về việc
điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời
gian thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua
danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất

27

07/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 266/NQ-HĐND về việc
giám sát  việc  giải  quyết  kiến nghị  của  cử tri  gửi  đến
HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ bẩy của HĐND
tỉnh; việc thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp
thứ bẩy của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026

37

07/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 267/NQ-HĐND kế hoạch
tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

82



07/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 270/NQ-HĐND về kết
quả giám sát tình hình thực hiện và triển khai Đề án sắp
xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố; việc kiện
toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đầu mối bên trong
các  cơ  quan  chuyên  môn  thuộc  UBND cấp  tỉnh,  cấp
huyện trên địa bàn tỉnh

96

19/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 277/NQ-HĐND phê duyệt
chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường
bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La

104

19/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 278/NQ-HĐND về việc
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách
địa phương giai đoạn 2021 – 2025 (đợt 11)

109

19/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 280/NQ-HĐND cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng
hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

114

19/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 281/NQ-HĐND thông qua
danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực
hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

117

19/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 282/NQ-HĐND về việc
điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời
gian thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua
danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất

120
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 253/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Sơn La, ngày  07 tháng 12 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng 

 vốn ngân sách địa phương đã bố trí vốn quá thời gian theo 

 quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư công; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2025;  

Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 26 ngày 11 tháng 2023 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 652/BC-KTNS  ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân 

sách địa phương đã bố trí vốn quá thời gian theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, 

Luật Đầu tư công năm 2019 (có 02 Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, kỳ họp thứ tám 

thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, Dũng. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 262/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT  

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,                                                          

đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023, Báo cáo số 

596/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

652/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 

để thực hiện 06 dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó:  

- Đất trồng lúa 115.530 m2. Gồm: 14.810 m2 là đất chuyên trồng lúa nước 

(đất lúa 02 vụ); 1.412 m2 là đất trồng lúa nước còn lại (đất lúa 01 vụ); 99.308 m2 là 

đất trồng lúa nương.   

- Đất rừng phòng hộ (đất chưa có rừng): 29.440 m2.  

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ tám thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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hò

ng
 h

ộ 
V

ăn
 b

ản
 g

hi
 v

ốn
, 

qu
yế

t 
đị

nh
 c

hủ
 t

rư
ơn

g 

đầ
u 

tư
 

N
gu

ồn
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rồ

ng
 

lú
a 

 n
ư

ơn
g 

Đ
ất
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ện
 S

ôn
g 

M
ã 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 01 + 02/Ngày 05-01-2024 17



T
T

 
D

an
h 

m
ục
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ất

 c
hư

a 
   

   
   

   
   

có
 r

ừ
ng

 

4 

N
ân

g 
cấ

p 
đư

ờn
g 

gi
ao

 

th
ôn

g 
N

ậm
 

T
y,

 
hu

yệ
n 

Sô
ng

 
M

ã 
- 

M
ườ

ng
 

C
ha

nh
, 

hu
yệ

n 
M

ai
 S

ơn
 

(đ
oạ

n 
tr

un
g 

tâ
m

 x
ã 

N
ậm

 

T
y 

- 
bả

n 
Pá

 L
àn

h,
 x

ã 

N
ậm

 
T

y,
 

hu
yệ

n 
Sô

ng
 

M
ã 

- 
bả

n 
N

à 
K

ẹ,
 

xã
 

N
ậm

 L
ầu

, 
hu

yệ
n 

T
hu

ận
 

C
hâ

u)
, t

ỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

X
ã 

N
ậm

 T
y 

26
8 

 
26

8 
 

 
 

26
1/

N
Q

-H
Đ

N
D

   
   

   
   

   
  

ng
ày

 1
1/

3/
20

21
   

   
   

   
   

  

củ
a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

 

N
gâ

n 
sá

ch
   

   
   

   
   

T
ru

ng
 ư

ơn
g 

IV
 

H
uy

ện
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 264/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT  

Thông qua danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất  

để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh  
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP LẦN THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023, Tờ trình số 

208/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023, Báo cáo số 596/BC-UBND ngày 04 

tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 652/BC-KTNS ngày 05 

tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại 

biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực 

hiện 24 dự án, với tổng diện tích 6.787.214 m2 đất, trong đó:  

1. Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp công cấp 

địa phương… (điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): Gồm 02 dự án, diện tích đất 

thu hồi 5.000 m2. 

2. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, 

thủy lợi, cấp nước, điện lực, thông tin liên lạc… (điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất 

đai): Gồm 10 dự án, diện tích đất thu hồi 308.862 m2. 

3. Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân 

cư; dự án tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; khu văn hóa phục vụ công cộng; 

chợ… (điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): Gồm 03 dự án, diện tích đất thu hồi 

46.252 m2  
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4. Dự án Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh 

trang đô thị, khu dân cư nông thôn…(điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): Gồm 

09 dự án, diện tích đất thu hồi 6.427.100 m2. 

(có Phụ lục số 01, 02 kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ tám thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 265/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian                              

thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án                        

nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 207/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023, Báo cáo số 

596/BC-UBND ngày 04  tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

652/BC-KTNS ngày  05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung diện tích, loại đất, điều chỉnh thời gian thực hiện 

của các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, như sau: 

1. Điều chỉnh bổ sung diện tích, loại đất đối với 10 dự án đã được HĐND 

tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất (có Biểu số 01 kèm theo).   

2. Điều chỉnh bổ sung diện tích, loại đất đối với 09 dự án đã được HĐND 

tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng (có Biểu số 02 kèm theo).   
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3. Điều chỉnh thời gian tiếp tục thực hiện đối với 02 dự án đã được HĐND 

tỉnh thông qua các Nghị quyết (có Biểu số 03 kèm theo).  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ tám thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  

- Lưu: VT, KTNS. 
 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 266/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

  

NGHỊ QUYẾT 

Về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh                     

trước và sau Kỳ họp thứ bẩy của HĐND tỉnh; việc thực hiện Kết luận phiên              

chất vấn tại Kỳ họp thứ bẩy của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 

năm năm 2015; 

 Xét Tờ trình số 58/TTr-TTHĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Thường 

trực HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. HĐND tỉnh tán thành Báo cáo số 150/BC-TT HĐND ngày 05 tháng 

12 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND tỉnh) về kết quả 

giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ 

họp thứ bẩy của HĐND tỉnh; việc thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 

bẩy của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Từ Kỳ họp thứ bẩy của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, rà soát, phân loại và chuyển 21 kiến nghị 

của cử tri đến UBND tỉnh (UBND tỉnh) để chỉ đạo xem xét, giải quyết1. Nội dung 

các kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - 

xã hội, trong đó một số lĩnh vực được nhiều cử tri ở nhiều địa phương quan tâm 

như: Đầu tư công, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông, xây dựng, kế 

hoạch, tài chính, tài nguyên và môi trường, văn hoá - xã hội, ban hành cơ chế chính 

sách, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã,… 

1.2. Thực hiện Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 

của HĐND tỉnh về việc giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến 

HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa XV, Thường trực 
                                                 
1 Báo cáo số 120/BC-TTHĐND ngày 13/7/2023, số 134/BC-TTHĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung việc giải quyết đối với 42 

kiến nghị. 

1.3. Thực hiện Thông báo số 185/TB-TTHĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 

của Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết luận của chủ toạ kỳ họp về phiên chất 

vấn tại Kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khoá XV, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị 

UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo giải quyết 13 nhiệm vụ. 

1.4. Sau khi tiếp nhận các kiến nghị của cử tri UBND tỉnh đã chủ động giao 

các sở, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết và 

ban hành Báo cáo số 502/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 về kết quả giải 

quyết kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh 

đã giao các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo 

lĩnh vực được phân công. Kết quả: Đã giải quyết xong 25/76 kiến nghị, nhiệm vụ 

(đạt 32,9%); đang giải quyết 50/76 kiến nghị, nhiệm vụ (bằng 65,8%); 01/76 kiến 

nghị không đủ cơ sở để thực hiện, không tiếp tục theo dõi (bằng 1,3%). 

1.5. UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc chỉ đạo và xem xét, 

tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, đảm bảo theo đúng thẩm quyền, nội 

dung, yêu cầu giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Việc tiếp nhận, giải quyết và 

trả lời kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan đơn vị thực hiện theo đúng Quy 

chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri ban hành kèm theo Quyết 

định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh. Chất 

lượng, nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri cơ bản đã bám sát nội dung kiến 

nghị, rõ ràng về những vấn đề cử tri quan tâm. 

1.6. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần 

trách nhiệm, rà soát, xem xét kết quả trả lời, giải quyết, có phản hồi về Thường 

trực HĐND tỉnh để đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời thoả đáng nội dung kiến 

nghị, có cơ sở để trả lời cử tri. 

2. Tồn tại, hạn chế  

Số kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết còn nhiều 50/76 kiến 

nghị, chiếm 65,8% (trong đó có 05 kiến nghị kéo dài từ các kỳ họp trước)2. Việc 

tổng hợp và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của một số đơn vị chưa đảm 

bảo tiến độ thời gian yêu cầu. 

                                                 
2 (1) Quan tâm giải quyết những vướng mắc giữa nhân dân bản Nà Cạn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La với 

Công ty cổ phần Giang Sơn về dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Đông - Nam bến xe khách Sơn La; đề 

nghị công ty sớm triển khai xây dựng hệ thống điện, nước sạch, đường giao thông theo cam kết, để ổn định đời sống 

nhân dân; (2) Quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân liên quan đến các lô đất thuộc bản án Cà Văn Lả, 

không để đơn thư kéo dài; (3) Quan tâm, giải quyết những vướng mắc giữa nhân dân bản Hẹo Phung, phường Chiềng 

Sinh, thành phố Sơn La với Công ty Hoàng Long trên diện tích khu đất đồi 1,8 ha của bản mà Công ty Hoàng Long đã 

san ủi mặt bằng (Đề nghị được bồi thường theo giá thời điểm hiện tại hoặc giao đất lại cho nhân dân quản lý và sản 

xuất trên khu đất này); (4) Tiếp tục triển khai thực hiện dự án 1, dự án 2 khu đô thị Hồ tuổi trẻ, thành phố Sơn La; (5) Đề 

nghị Cục dự trữ Quốc gia: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cục dự trữ Quốc gia (kéo dài đã 10 

năm), còn 6 hộ chưa được nhận tiền đền bù nhưng hiện nay có hộ dân đã tiến hành xây dựng các công trình trái phép 

trên phần đất này, chính quyền địa phương phải cưỡng chế, gây nên tình trạng bức xúc trong nhân dân. 
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3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Một số kiến nghị có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh 

vực, thời gian nghiên cứu xử lý, triển khai thực hiện kéo dài, có kiến nghị đang xin 

ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. 

- Một số kiến nghị đề nghị cho chủ trương đầu tư thực hiện các dự án chưa 

được giải quyết do nguồn vốn đầu tư của tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa cân đối bố 

trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện; hiện UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị rà soát, cân đối, bố trí vốn để triển khai thực hiện các dự án 

theo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên. 

Điều 2. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và kịp thời giải quyết kiến nghị 

của cử tri, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của 

HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu 

sau đây: 

1. Đối với Thường trực HĐND tỉnh 

1.1. Tiếp tục tăng cường giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh; Xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát việc 

giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các nội dung tại Biểu kèm theo Nghị quyết 

này, kiến nghị của cử tri được gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ tám; 

báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.  

1.2. Lựa chọn một số nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần 

nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, những vấn đề mới phát sinh liên quan trực 

tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, giáo dục - đào tạo, chính sách an sinh xã 

hội của người dân để tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề (nếu xét thấy cần thiết). 

1.3. Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ tám, 

HĐND tỉnh. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 

2.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời dứt 

điểm 50 kiến nghị của cử tri tại biểu kèm theo đảm bảo chất lượng, đúng lộ trình 

đã báo cáo với cử tri, khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo; báo cáo kết 

quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/3/2024.  

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cần tập trung nêu rõ: (1) Số 

lượng kiến nghị được chuyển đến; số lượng, kết quả giải quyết, trả lời? (2) Đối với 

kiến nghị đã giải quyết xong, phải có danh mục tài liệu minh chứng về kết quả 

thực hiện; (3) Đối với kiến nghị đang và sẽ giải quyết, kiến nghị cử tri đã kiến 

nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm đề nghị nêu rõ cơ quan, đơn vị 

chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết; (4) Đánh giá chung về kết quả giải quyết 
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kiến nghị và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri. 

2.2. Chỉ đạo thực hiện công tác đối thoại giữa các cơ quan chức năng với cử 

tri và Nhân dân để giảm thiểu các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; nắm bắt kịp thời 

quá trình giải quyết để chỉ đạo việc giải quyết đạt hiệu quả. 

2.3. Chỉ đạo tiếp tục đăng tải kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Đối với các Ban của HĐND tỉnh 

3.1. Tiếp tục thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh 

vực phụ trách và phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

3.2. Chủ động đề xuất nội dung tổ chức Đoàn giám sát một số chuyên đề đối 

với những kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết 

dứt điểm; những vấn đề mới phát sinh liên quan đến đời sống dân sinh.  

4. Đối với các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh 

4.1. Thông tin kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tới cấp ủy, chính quyền và cử tri; nhất là 

thông tin trực tiếp đến cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những vấn đề cử tri 

kiến nghị đã được pháp luật quy định hoặc đã được giải quyết, trả lời dứt điểm, 

không có nội dung mới. 

4.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp kiến nghị của cử tri đảm bảo vấn 

đề tổng hợp phải rõ địa chỉ, rõ nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết (không tổng hợp chuyển Thường trực HĐND tỉnh đối 

với những kiến nghị đã được cấp có thẩm quyền trả lời; kiến nghị thuộc thẩm 

quyền cấp huyện).  

4.3. Tiếp tục theo dõi, có ý kiến nhận xét đối với UBND tỉnh và các sở, 

ngành trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.  

5. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

5.1. Kịp thời trích lục các nội dung kiến nghị của cử tri đã giải quyết xong, 

gửi trực tiếp về chính quyền địa phương cơ sở nơi cử tri kiến nghị. 

5.2. Cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử 

tri trên Trang thông tin đại biểu dân cử Sơn La; cho Báo Sơn La, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh để đăng tải trên chuyên mục “Diễn đàn cử tri”. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ tám thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;  

- Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội; 

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- VP: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND,UBND huyện, thành phố; 

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; Cục VTLT tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng TTDN, Hính. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH  SƠN LA 

 
Số: 267/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 

 của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026   

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cử Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 

năm 2015; 

Xét Tờ trình số 59/TTr-TT HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Thường 

trực HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND 

tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thảo luận tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND tỉnh 

khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

1. Kỳ họp thứ chín của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức trong tháng 7 năm 

2024): HĐND tỉnh xem xét, thông qua 28 Báo cáo, 14 Nghị quyết.  

2. Kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 

2024): HĐND tỉnh xem xét, thông qua 33 Báo cáo, 20 Nghị quyết. 

(có Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; trường hợp cần 

điều chỉnh, bổ sung thời gian, nội dung hoặc tên của các Nghị quyết thì Thường 

trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch, báo cáo HĐND 

tỉnh tại Kỳ họp gần nhất.  

2. UBND tỉnh phân công và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị các văn bản trình Kỳ họp bảo 

đảm đúng pháp luật, tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; gửi các dự 

thảo Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện việc phản biện xã hội theo 

quy định. 
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3. Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thầm tra các văn bản theo phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.  

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan chủ trì soạn 

thảo, các Ban của HĐND tỉnh hoàn chỉnh Nghị quyết và trình Chủ tịch HĐND tỉnh 

ký chứng thực.  

5. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, Kỳ họp thứ tám thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; tài chính; tư pháp; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN 

các huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  

- Lưu: VT,CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH  SƠN LA 

 
Số: 270/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về kết quả giám sát tình hình thực hiện và triển khai Đề án sắp xếp,  

sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố; việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức  

bộ máy tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn  

thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 

năm 2015; 

Xét Báo cáo số 156/BC-ĐGS ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Đoàn giám sát 

HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất nội dung Báo cáo số 156/BC-ĐGS ngày 06 tháng 12 

năm 2023 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện 

và triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố; việc kiện 

toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Thông qua những nội 

dung cơ bản sau: 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện  

Ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2018 về thông qua Đề án sắp xếp sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều 

hành và triển khai có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh (UBND tỉnh đã ban hành 

02 hướng dẫn1, 02 kế hoạch2 và 06 Công văn3 triển khai thực hiện). Đồng thời, để 
                                                           
1Hướng dẫn số 4481/HD-UBND ngày 11/12/2018 về việc triển khai đề án sắp xếp, sáp nhập các bản trên địa bàn 

tỉnh; Hướng dẫn số 4995/HD-UBND ngày 26/12/2022 về hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung liên quan 

đến việc sáp nhập và đặt tên bản, thôn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 
2Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 17/8/2022 về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân 

phố chưa đảm bảo quy mô số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 

23/3/2023 về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố chưa đảm bảo quy mô số hộ gia 

đình trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023. 
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kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tham mưu, trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết số 85/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của 

HĐND tỉnh về việc bổ sung khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND 

ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh trong đó quy định mức hỗ trợ đối với 

người hoạt động không chuyên trách, người hưởng mức hỗ trợ khi thôi đảm nhiệm 

chức danh do sắp xếp, sáp nhập lại bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy định. 

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt Nghị định                            

số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 9 năm 2020; Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 

2021 về Đề án kiện toàn, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và ban 

hành văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện xây dựng đề án sắp xếp các cơ quan chuyên 

môn và tham mưu trình HĐND cấp huyện ban hành Nghị quyết của về việc thành 

lập, giải thể các cơ quan chuyên môn theo quy định.  

1.2. Kết quả thực hiện và triển khai  

Thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Nội vụ và Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của 

HĐND tỉnh từ năm 2019 đến năm 2023, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 

06 Nghị quyết để sáp nhập và đặt tên bản4. Qua đó, đã sắp xếp, sáp nhập 1.997 bản 

(vượt 77 bản so với mục tiêu Đề án) thành 920 bản, giảm 1.077 bản (tăng 09 bản 

so với  mục tiêu Đề án). Sau sắp xếp, sáp nhập bản, hiện nay toàn tỉnh có 2.247 

bản5; trong đó: 912/2.247 bản đạt tiêu chuẩn theo quy định, 942/2.247 bản đạt từ 

50% đến 99% quy mô số hộ theo quy định; 393/2.247 bản chưa đạt 50% quy mô 

số hộ theo quy định (thuộc diện đặc thù, không thực hiện sáp nhập). 

- Về cơ sở vật chất: Trong giai đoạn 2019-2021, đã thực hiện sắp xếp 2.143 

cơ sở đất, nhà văn hóa (diện tích đất 1.551.935 m2; tổng diện tích nhà 218.552 m2), 

cụ thể như sau: Giữ lại tiếp tục sử dụng: 2.124 cơ sở nhà, đất (diện tích đất 

                                                                                                                                                                                           
3Công văn số 286/UBND-NC ngày 25/01/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 

31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Công văn số 691/UBND-NC ngày 07/3/2019 về việc triển khai, thực hiện Nghị 

quyết của HĐND tỉnh sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3259/UBND-NC ngày 

30/9/2019 về việc rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố 

(gọi chung là bản) theo quy định trên địa bàn tỉnh; Công văn số 218/UBND-NC ngày 18/01/2022 về việc báo cáo 

tình hình hoạt động của các bản sau sáp nhập; rà soát, đề xuất phương án sáp nhập bản năm 2022; Công văn số 

371/UBND-NC ngày 09/02/2023 về việc tiếp tục rà soát xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập bản trên địa bàn 

tỉnh năm 2023; Công văn số 2992/UBND-NC ngày 04/8/2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 200/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh. 
4 (1) Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 (đợt 1): sáp nhập 172 bản thành 78 giảm 94 bản; 

(2) Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 12/6/2019 (đợt 2): sáp nhập 532 bản thành 244 giảm 288 bản; 

(3) Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 (đợt 3): sáp nhập 362 bản thành 169 giảm 193 bản; 

(4) Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 (đợt 4): sáp nhập 432 bản thành 192 giảm 239 bản; 

(5) Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 (đợt 5): sáp nhập 392 bản thành 186 giảm 206 bản; 

 (6) Nghị quyết số 200/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 (đợt 6): sáp nhập 107 bản thành 51 giảm 56 bản. 
5Huyện Mường La: 195 bản; huyện Yên Châu: 169 bản; huyện Bắc Yên: 99 bản; huyện Thuận Châu: 336 bản; 

huyện Mộc Châu: 180 bản; huyện Sông Mã: 317 bản; huyện Mai Sơn: 291 bản; huyện Phù Yên: 202 bản; Thành 

phố Sơn La: 139 bản; huyện Vân Hồ: 115 bản; huyện Sốp Cộp: 101 bản; huyện Quỳnh Nhai: 103 bản. 
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1.539.259 m2; tổng diện tích nhà 216.632 m2); điều chuyển: 13 cơ sở nhà, đất (diện 

tích đất 11.292 m2; diện tích nhà 1.368 m2); bán tài sản trên đất, chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất: 06 cơ sở nhà, đất6 (diện tích đất 1.384 m2; diện tích nhà 552 m2). 

Đến nay, cơ bản UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường 

thị trấn nơi có tổ, bản, xóm tiểu khu sáp nhập, thực hiện giao tài sản cho tổ, bản, 

xóm tiểu khu mới tiếp tục quản lý, sử dụng. 

- Việc sắp xếp tài sản, trang thiết bị khác: 12/12 huyện, thành phố đã chỉ đạo 

UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác giao tài sản, trang thiết bị tại 

các nhà văn hóa cho tổ, bản, tiểu khu, xóm mới tổ chức hoạt động cho nhân dân. 

- Về cơ cấu, tổ chức, biên chế cấp tỉnh: Sau khi sắp xếp, giữ nguyên 19 cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Tổng số phòng thuộc cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh: Trước khi sắp xếp 115 phòng; sau khi sắp xếp: 112 phòng và tương 

đương thuộc sở; Tổng số Chi cục thuộc cơ quan chuyên môn 08 Chi cục; sau khi sắp 

xếp: 07 Chi cục, giảm 01 Chi cục. Hiện nay, chưa sắp xếp được Ban Tiếp Công dân 

thuộc Văn phòng UBND tỉnh về Thanh tra tỉnh 7. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc UBND tỉnh: 11 đơn vị. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, 

ban, ngành: 141/141 đơn vị. Năm 2020, tổng số biên chế công chức trong các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là 1.214 biên chế cấp tỉnh (không bao gồm biên 

chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 33 biên chế; Ban Quản lý các khu 

công nghiệp 14 biên chế). Đến năm 2023, tổng số biên chế công chức là 1.204 giảm 

10 biên chế so với năm 2020 (không bao gồm Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh 40 biên chế; Ban Quản lý các khu công nghiệp 14 biên chế).   

- Việc bố trí cấp phó: Số lượng cấp phó các phòng các đơn vị thuộc sở hiện 

nay đều đảm bảo theo quy định 8. 

- Về ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị 

sau sắp xếp: UBND tỉnh đã ban hành 17 Quyết định quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với các sở. 

Tổng số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: 144. Đơn vị sự nghiệp 

công lập: 578/578 đơn vị. Về cơ cấu, tổ chức, biên chế: Sau khi sắp xếp cơ cấu tổ 

chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh thống 

nhất gồm 12 phòng chuyên môn cấp huyện. Toàn tỉnh hiện có 144 cơ quan chuyên 

                                                           
6Huyện Bắc Yên 3 cơ sở (Nhà văn hóa Tiểu khu 1, Nhà văn hóa bản Phiêng Ban 2; Nhà văn hóa bản Phiêng Ban 

3), Thành phố 3 cơ sở (Nhà văn hóa tổ 5, phường Tô Hiệu, Nhà văn hóa Tổ 7, nhà văn hóa Tổ 8, Phường Quyết 

Thắng). 
7 Nguyên nhân do Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP chưa thống nhất về mô hình tổ 

chức, phương án nhân sự đối với cơ quan tiếp công dân cấp tỉnh so với Nghị định số 107/2020/NĐ-CP nên khó khăn 

trong việc sắp xếp đối với Ban tiếp công dân và Thanh tra tỉnh. 
8 Số lượng cấp phó các phòng chuyên môn thuộc sở thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. về thẩm quyền bổ nhiệm cấp trưởng, cấp phó các phòng và tương 

đương thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh do Giám đốc các sở quyết định theo quy định tại khoản 10 Điều 9 

Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh (Giám đốc sở quyết định bổ nhiệm các chức danh: Phó Chánh Văn phòng sở, 

Phó Chánh Thanh tra sở, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc sở, sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ).  
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môn cấp huyện (giảm 06 cơ quan so với năm 2020) 9. Năm 2020, tổng số biên chế 

UBND các huyện, thành phố là 1.013. Đến năm 2023, tổng số biên chế là 1.004 

(giảm 09 biên chế so với năm 2020). 

- Kết quả sắp xếp tài sản: 

(1) Sắp xếp tài sản khi sáp nhập BQLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn La 

vào BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT theo Quyết định                           

số 3302/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh. (2) Sắp xếp tài sản 

khi sáp nhập trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch và trường Trung cấp 

Luật Tây Bắc vào trường Cao đẳng Sơn La theo Đề án số 709/ĐA-UBND ngày 05 

tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh, Quyết định số 864/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 

7 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập trường 

trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch và Trường trung cấp Luật Tây Bắc vào 

trường Cao đẳng Sơn La. 

(2) Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Sơn La cơ bản đã thực hiện tốt các quy định tại Nghị định                  

số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ. 

(3) Kinh phí tiết kiệm khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh và giảm biên chế công chức, số lượng người làm việc tại 

đơn vị sự nghiệp công lập tại các huyện, thành phố giai đoạn 2019 - 2023, số tiền 

khoảng: 17.103,59 triệu đồng, trong đó: Kinh phí sắp xếp cơ quan hành chính 117,10 

triệu đồng; Kinh phí sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập 16.986,49 triệu đồng. 

2. Tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Việc thực hiện quy trình sáp nhập bản của một số huyện có một số nội 

dung chưa chặt chẽ, chính xác; còn phát sinh đơn thư kiến nghị phát sinh sau sắp 

xếp, sáp nhập bản (có một số bản phải đính chính tên; có 01 bản phát sinh đơn thư 

kiến nghị phải thực hiện quy trình đổi tên bản cụ thể: Đổi tên bản Lẳm thành bản 

Lẳm Cút xã Mường Bon, huyện Mai Sơn...). 

- Công tác kiện toàn, bố trí người hoạt động không chuyên trách còn chưa 

kịp thời (theo Báo cáo số 565/BC-PC ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh: Còn 183 người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết 

số 120/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh chưa được 

kiện toàn). 

- Việc triển khai thực hiện sáp nhập bản tại một số đơn vị không thực hiện 

được, do: Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 

năm 2018 của Bộ Nội vụ, tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện sáp nhập bản, tiểu 

                                                           
9 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, có 03 huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai đã tham mưu trình HĐND cấp 

huyện ban hành Nghị quyết tái thành lập phòng Dân tộc; 09 huyện, thành phố đã tham mưu trình HĐND cấp huyện 

ban hành Nghị quyết giải thể phòng Y tế theo quy định.  
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khu, tổ dân phố là phải đạt trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của 

từng bản sáp nhập tán thành; tuy nhiên, còn 81 bản thuộc diện phải sáp nhập với 

bản liền kề nhưng quá trình khảo sát và triển khai quy trình không đạt được trên 

50% tỷ lệ cử tri đồng thuận10. 

- Việc định hướng, lựa chọn tên bản khi xây dựng Đề án chưa tốt, công tác 

tuyên truyền để cử tri đồng thuận với tên bản có nơi chưa hiệu quả, dẫn đến tên 

bản dài, không rõ nghĩa, tỷ lệ cử tri đồng thuận chưa cao. 

- Đến nay, chưa thực hiện sắp xếp cơ sở đất, nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu 

sáp nhập theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của HĐND 

tỉnh (mới có báo cáo Phương án của các huyện) và Nghị quyết số 200/NQ-HĐND 

ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh.  

- Có 168 bản chưa có nhà văn hóa (nhà văn hóa hư hỏng không sử dụng 

được); 05 bản chưa có hệ thống điện phục vụ sinh hoạt; 528 bản hệ thống giao 

thông đi lại còn khó khăn. 

- Việc sửa chữa Nhà văn hoá tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo 

quy chuẩn quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 

2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 

14 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Hồ sơ 

thiết kế mẫu kiến trúc Nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Sơn La dẫn 

đến một số huyện đã tự chỉ đạo cơi nới hoặc làm mới không thống nhất và đồng bộ. 

- Chưa thực hiện chuyển chức năng, nhiệm vụ tiếp công dân thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh về Thanh tra tỉnh.  

- Sau sáp nhập một số đơn vị còn chưa chủ động kiểm kê tài sản, lập phương 

án xử lý; trong quá trình lập còn lúng túng, dẫn đến cơ quan chuyên môn phải 

hướng dẫn nhiều lần, làm chậm quá trình bàn giao theo quy định (trường Trung 

cấp Luật Tây Bắc11, trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch), xảy ra tình 

trạng khó khăn, vướng mắc chính sách cho đối tượng thụ hưởng gây khó khăn cho 

các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chính sách. 

- Chất lượng thực hiện tự chủ chưa cao, kết quả xã hội hóa hoạt động còn 

thấp, nguồn lực cần huy động. Công tác quản lý tài chính - ngân sách tại một số đơn 

vị còn hạn chế. Việc rà soát, đề xuất, tham mưu của các Ngành nhằm triển khai thực 

hiện các nội dung theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Chính phủ, như: Chưa tham 

mưu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ sự nghiệp kết cấu đủ chi phí 

theo lộ trình, dẫn đến nguồn thu tại các đơn vị sự nghiệp còn hạn chế. 

2.2. Nguyên nhân 

                                                           
10 Vân Hồ - 04 bàn; Sông Mã - 13 bản; Bắc Yên – 02 bản; Thành phố Sơn La - 1 bản; Thuận Châu - 23 bản; Mai 

Sơn -18 bản; Yên Châu - 5 bản; Mường La - 15 bản. 
11 Hiện nay, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc đã hoàn thành kiểm kê tài sản và đã trình phương án xử lý gửi Sở Tài 

chính thẩm định.  
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- Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND 

tỉnh ban hành khi Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Nội vụ chưa có hiệu lực thi hành (Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 

năm  2019) dẫn đến việc triển khai Đề án sáp nhập bản phải điều chỉnh phương án 

sắp xếp, sáp nhập cho phù hợp với quy định về quy mô số hộ tại Thông tư số 

14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Công tác tuyên truyền, vận động có nơi, có lúc còn chưa kịp thời dẫn đến 

một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về mục tiêu, ý 

nghĩa của Đề án nên chưa đồng thuận chấp hành chủ trương sáp nhập, kiện toàn 

bản, tiểu khu (do đó, việc lấy ý kiến cử tri phải tổ chức nhiều lần, ảnh hưởng đến 

tiến độ thực hiện Đề án). 

- Không thống nhất về cơ sở pháp lý trong việc sắp xếp đối với Ban tiếp 

công dân và Thanh tra tỉnh12. 

- Mặc dù đã được tập huấn nhưng trong công tác quản lý tài chính tại nhiều 

đơn vị còn gặp khó khăn. Tiến độ thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh của một số 

ngành trong việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý còn chậm, ảnh hưởng đến công tác 

triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. 

Điều 2. Giao UBND tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: 

2.1. Rà soát các bản, tiểu khu, tổ dân phố đủ điều kiện để tổng hợp, trình cấp 

có thẩm quyền cho ý kiến về phương án sắp sếp, sáp nhập. Đồng thời, báo cáo cấp 

có thẩm quyền không thực hiện việc sáp nhập đối với 393 bản có quy mô số hộ 

không đảm bảo tiêu chuẩn theo Thông tư số 04/2012/TT-BNV và Thông tư                      

số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 

2.2. Về cơ sở, vật chất tại các bản sau sáp nhập: (1) Chỉ đạo rà soát, xây 

dựng phương án đầu tư xây dựng Nhà văn hoá đảm bảo đúng theo Quyết định                 

số 2148/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; 

có kế hoạch sắp xếp, điều chuyển Nhà văn hóa tại các bản sau sáp nhập; lên phương 

án sử dụng có hiệu quả tài sản sau sắp xếp, điều chuyển. (2) Có giải pháp sớm đầu 

tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các bản sau sáp nhập để tạo chuyển biến tốt trong 

tâm lý, tâm tư, nguyện vọng người dân thụ hưởng tại các bản khó khăn (qua giám 

sát, có: 528/2.247 bản hệ thống giao thông đi lại còn khó khăn (chủ yếu là đường 

                                                           
12 Khoản 2 Điều 12 Luật tiếp công dân năm 2013, quy định: “Ban tiếp công dân cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh thành 

lập, trực thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh, do một Phó Chánh Văn phòng phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp 

quản lý Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh”. Ban Tiếp công dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo 

quy định tại Điều 7, Điều 9 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, tại Điều 5, Luật Thanh tra năm 2022: “Trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan thanh tra giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý 

nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định 

của pháp luật”. UBND tỉnh đã báo cáo, kiến nghị với Bộ Nội vụ, Chính phủ tại Báo cáo số 380/BC-UBND ngày 

15/8/2022 đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 đảm bảo tính đồng bộ, 

thống nhất với quy định của  Luật Thanh tra năm 2022 về công tác tiếp công dân. 
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đất); 05 bản chưa có hệ thống điện phục vụ sinh hoạt). (3) Chỉ đạo UBND các 

huyện, thành phố sớn hoàn thành sắp xếp cơ sở đất, nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu 

sáp nhập theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2022 và Nghị 

quyết số 200/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh. 

2.3. Xem xét trách nhiệm đối với 04 huyện, thành phố chưa quyết liệt chỉ 

đạo và đề xuất sáp nhập bản đợt 6 theo Báo cáo số 804-BC/BCSĐ ngày 16 tháng 9 

năm 2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả tổng hợp, đề xuất phương 

án sáp nhập bản năm 2023 (đợt 6) tại phiên họp tháng 9 của Ban Chỉ đạo 398 Tỉnh 

ủy (Sốp Cộp, Vân Hồ, Quỳnh Nhai và Thành phố Sơn La). 

2.4. Tập trung nghiên cứu, trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh cụ thể 

hóa các quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

2.5. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết nội dung vướng mắc liên quan đến việc chưa 

sắp xếp Ban Tiếp Công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh về Thanh tra tỉnh, việc 

kiện toàn các chức danh cấp phó Văn phòng, Thanh tra và phòng chuyên môn 

thuộc các sở, ban, ngành còn chưa thực hiện theo quy định, việc giải quyết chức 

danh dôi dư, giải quyết các nội dung, phương án liên quan đến việc bàn giao, sắp 

xếp, xử lý tài sản sau sắp xếp, sáp nhập đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp 

xếp, sáp nhập. Rà soát, đánh giá kết quả, đề xuất các giải pháp khắc phục khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đẩy mạnh tự chủ tài chính của các đơn 

vị sự nghiệp công lập, xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công và chuyển các đơn vị sự 

nghiệp công lập thành Công ty cổ phần khi đảm bảo các điều kiện theo quy định 

pháp luật và thực tế địa phương. Chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan giải quyết 

việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

NSNN thuộc lĩnh vực quản lý còn chậm đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP. 

2.6. Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị ngày 17 

tháng 4 năm 2015; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của 

Ban Chấp hành Trung ương; Nghị định số 107, 108/2020/NĐ-CP; Nghị định 

120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ. Gắn việc sắp xếp tổ 

chức bộ máy với việc cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; tinh giản 

biên chế giai đoạn 2022 - 2026. Thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, 

quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo quy định. Rà soát sửa đổi, bổ sung 

hoặc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu ngạch viên 

chức theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ; 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ; Thông 

tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và bộ quản lý ngành, lĩnh vực, làm cơ sở để xác định 

biên chế; quản lý biên chế theo vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên 

chức. Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để ban hành kế 
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hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; cơ cấu ngạch công chức, viên chức được giao; yêu cầu về tiêu 

chuẩn, trình độ theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

2.7. Hằng năm, xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt chính sách 

tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 

của Chính phủ ... Nâng cao chất lượng việc đánh giá công chức, viên chức; hằng 

năm thực hiện tinh giản biên chế đối với những công chức, viên chức không hoàn 

thành, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm 

chất, uy tín, năng lực, sức khỏe), dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức. Tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. 

2.8. Tiếp tục tăng cường tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ đối với đơn 

vị đã thực hiện tự chủ: Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh 

công tác hạch toán kế toán tại đơn vị, tăng cường hướng dẫn quy định của Trung 

ương, của tỉnh về các chế độ chính sách mới. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến 

nghị sau giám sát của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo 

HĐND tỉnh kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh. 

3. Giao Ban Pháp chế của HĐND tỉnh: Chủ trì tham mưu với HĐND, 

Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám 

sát của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức giám sát định kỳ 

(trường hợp cần thiết) theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh. 

4. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp thứ tám thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN 

các huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin  tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  

- Lưu: VT,CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 277/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Sơn La, ngày 19 tháng 12 năm 2023 
            

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến                               

đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI SÁU 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của 

Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình 

đường bộ; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Quyết định số 

1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 

hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu 

(tỉnh Sơn La) theo phương thức đối tác công tư; 

Căn cứ Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ thông báo dự kiến vốn ngân sách nhà nước kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 671/TTg-CN ngày 19 tháng 7 năm 

2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư một số tuyến đường bộ cao tốc; Công văn số 1303/TTg-KTTH 

ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu hoàn thiện 

thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2022; 

Xét Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 14 ngày 12 tháng 2023 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 667/BC-KTNS  ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ 

cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau: 
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1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc 

Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La. 

2. Mục tiêu đầu tư   

- Từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn 

qua tỉnh Sơn La theo quy hoạch. 

- Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết nối liên vùng. Đáp 

ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh Tây Bắc, các 

khu đô thị, khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp, phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần tăng năng 

lực cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc 

Châu khi điều kiện về kết nối giao thông thuận lợi và các Dự án khác được đầu tư 

trong khu vực này; kết nối các khu vực chính của tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La, 

thay đổi tình trạng Quốc lộ 6 là đường độc đạo.  

- Tạo điều kiện khai thác những tiềm năng, thế mạnh về phát triển dịch vụ, 

du lịch tại huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung; 

thu hút khai thác các quỹ đất chưa sử dụng; tạo động lực phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh, thúc đẩy giao lưu phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội của nhân dân, là 

tuyến đường đảm bảo giao thông khi tuyến Quốc lộ 6 xảy ra ách tắc, cơ động đảm 

bảo quốc phòng an ninh khu vực. Hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu 

tại Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư 

3.1. Phạm vi đầu tư 

a) Điểm đầu 

- Đối với dự án đầu tư xây dựng: Tại Km 53 + 00 thuộc địa phận xã Chiềng 

Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (nối tiếp với Dự án tuyến đường cao tốc Hòa 

Bình - Mộc Châu đoạn Km 19 - Km 53, trên địa phận tỉnh Hòa Bình đang triển 

khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi). 

- Đối với dự án giải phóng mặt bằng: Tại Km 50 + 900 (thuộc ranh giới hai 

tỉnh Hòa Bình và Sơn La). Trên đoạn tuyến từ Km 50 + 900 - Km 53, tỉnh Hòa 

Bình thực hiện đầu tư xây dựng công trình, tỉnh Sơn La bố trí kinh phí và thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng 

cho tỉnh Hòa Bình thi công xây dựng công trình. 

b) Điểm cuối: Tại Km 85 + 300, giao với Quốc lộ 43 (thuộc địa phận xã 

Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). 

c) Chiều dài dự án: Dự án đầu tư xây dựng dài khoảng 32,3 km; dự án giải 

phóng mặt bằng dài khoảng 34,4 km (chiều dài thực tế sẽ được chuẩn xác trong 

các bước thực hiện tiếp theo). 

3.2. Quy mô đầu tư 
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Các yếu tố hình học của đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc theo 

TCVN 5729: 2012, cấp đường ô tô cao tốc 80 (với tốc độ thiết kế là 80km/h), mặt 

cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc 04 làn xe với 

Bnền = 22,0m. Để việc đầu tư đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, 

phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực đầu tư, thực hiện theo giai đoạn phân kỳ 

đầu tư với quy mô như sau: 

- Bình đồ, trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc (theo TCVN 5729: 

2012), với tốc độ thiết kế 80km/h. 

- Mặt cắt ngang giai đoạn phân kỳ quy mô 02 làn xe cơ giới với bề rộng nền 

đường Bnền = 12,0m, riêng đối với các đoạn đào sâu bề rộng nền đường thiết kế 

theo giai đoạn hoàn chỉnh với Bnền = 22,0m.  

- Công trình cầu: Xây dựng cầu vĩnh cửu (theo TCVN 11823: 2017), tải 

trọng thiết kế HL-93. Giai đoạn phân kỳ xây dựng một đơn nguyên, mặt cầu dốc 

ngang một mái lệch về bên phải tim đường giai đoạn hoàn thiện, bề rộng cầu bằng 

bề rộng nền đường giai đoạn phân kỳ B=12,0m. 

- Nút giao, đường ngang, hầm chui dân sinh: Tại các nút giao với đường Quốc 

lộ và đường chính xây dựng nút giao khác mức đảm bảo an toàn trong quá trình khai 

thác và phù hợp với nút giao kết nối liên thông giai đoạn hoàn chỉnh; các đường giao 

dân sinh được thiết kế trên nguyên tắc khác mức với đường cao tốc; xây dựng hầm 

chui dân sinh trên tuyến đảm bảo kết nối dân sinh hai bên tuyến đường. 

- Hệ thống an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng, các công trình gia cố, 

phòng hộ và các công trình khác trên tuyến được xây dựng đảm bảo tuân thủ theo 

quy chuẩn, tiêu chuẩn và phù hợp với quy mô phân kỳ đầu tư của dự án. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm A. 

5. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 4.938 tỷ đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn 

- Ngân sách Trung ương: 3.400 tỷ đồng.    

- Ngân sách tỉnh: 1.538 tỷ đồng.   

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Vân Hồ và Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2028. 

9. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2023 - 2024: Chuẩn bị dự án. 

- Năm 2024 - 2027: Thực hiện dự án. 

- Năm 2028: Kết thúc xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành. 

10. Dự kiến kế hoạch bố trí thực hiện dự án         

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 01 + 02/Ngày 05-01-2024 105



Đơn vị tính: Tỷ đồng 

STT Năm 
Ngân sách      

Trung ương 

Ngân sách  

tỉnh 
Tổng cộng 

1 Năm 2023 - 2025 3.400 390 3.790 

2 Năm 2026 - 2028  1.148 1.148 

 Tổng cộng 3.400 1.538 4.938 

11. Các nội dung khác  

11.1. Phân chia các dự án thành phần: Để đảm bảo thuận tiện, đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện, nhất là đối với việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng 

mặt bằng, việc phân chia dự án thành các dự án thành phần độc lập như sau: 

* Dự án 1:  

- Tên dự án: Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng 

mặt bằng thuộc địa phận huyện Vân Hồ. 

- Tổng chiều dài dự án dự kiến khoảng 33,35 km; 

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 456 tỷ đồng. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025. 

* Dự án 2:  

- Tên dự án: Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng 

mặt bằng thuộc địa phận huyện Mộc Châu.  

- Tổng chiều dài dự án dự kiến khoảng 1,05 km;  

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 37,0 tỷ đồng. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025. 

* Dự án 3: 

- Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông. 

- Tổng chiều dài dự án dự kiến khoảng 32,3 km;  

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 4.445 tỷ đồng. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2028. 

11.2. Phương án tổng thể GPMB: Thực hiện giải phóng mặt bằng một lần 

theo quy mô quy hoạch (giai đoạn hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 22m theo 

tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc TCVN 5729:2012). 

11.3. Trên cơ sở nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư sau này, tiếp tục 

hoàn thiện dự án theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết; việc triển khai 

các bước tiếp theo sau chủ trương đầu tư chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính 

phủ giao UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án, trong đó lưu ý những nội 

dung quan trọng sau: 

(1) UBND tỉnh rà soát quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh 

làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án và trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung (nếu cần). 

(2) Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh làm cơ 

quan chủ quản và Nghị quyết điều chỉnh của HĐND tỉnh (nếu có), UBND tỉnh 

thực hiện hoạt động đầu tư công của dự án theo quy định đối với dự án do địa 

phương quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật 

có liên quan; thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Luật Đầu tư công, 

Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; kiểm tra, giám sát, thanh 

tra bảo đảm không để xảy ra việc trục lợi chính sách, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng 

phí...; bảo đảm năng lực, kinh nghiệm của cơ quan, tổ chức được giao triển khai 

thực hiện dự án theo pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan; đẩy nhanh 

tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; trình HĐND 

tỉnh bố trí đủ vốn ngân sách địa phương thực hiện dự án, sớm hoàn thành dự án, 

phát huy hiệu quả đầu tư, báo cáo kết quả thực hiện dự án với HĐND tỉnh theo quy 

định của pháp luật. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.   

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười sáu 

thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực từ ngày thông qua và thay thế 

các Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2022 và Nghị quyết số 

89/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu đoạn tuyến 

thuộc địa bàn tỉnh Sơn La./. 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Giao 

thông Vận tải; Xây dựng; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 
Số: 278/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Sơn La, ngày 19 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 

 vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 11) 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI SÁU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư công; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 14 ngày 12 tháng 2023 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 667/BC-KTNS  ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 11), như sau: 

1. Tổng vốn điều chỉnh: 1.548.816 triệu đồng. Trong đó: 

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 472.790 triệu đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.076.026 triệu đồng. 
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2. Phương án điều chỉnh  

2.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 

Điều chỉnh giảm 472.790 triệu đồng kế hoạch vốn giao của Dự án thành 

phần 1 của tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) - đoạn tuyến 

trên địa bàn tỉnh Sơn La từ nút giao IC4 đến huyện Mộc Châu do tạm dừng thực 

hiện. Số vốn sau điều chỉnh giảm 472.790 triệu đồng để lại phân bổ chi tiết sau. 

2.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh   

- Điều chỉnh giảm 1.076.026 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án tạm 

dừng thực hiện và 01 dự án đã được bố trí bằng nguồn vốn khác. 

- Số vốn sau điều chỉnh giảm 1.076.026 triệu đồng, thực hiện: 

+ Phân bổ 426.709 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp còn thiếu vốn và 

khởi công mới 03 dự án. 

+ Để lại phân bổ chi tiết sau: 649.317 triệu đồng. 

(có Biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

mười sáu thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 280/NQ-HĐND Sơn La, ngày 19 tháng 12 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

 đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh  
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI SÁU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 224/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND  

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 667/BC-KTNS ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ để thực hiện 02 dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó:  

- Đất chuyên trồng lúa nước (đất lúa 02 vụ) 2.000 m2.  

- Đất rừng phòng hộ (đất chưa có rừng): 2.617 m2.  

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV,  kỳ họp chuyên đề thứ mười 

sáu thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
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 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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vụ

 

Đ
ất
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 281/NQ-HĐND Sơn La, ngày 19 tháng 12  năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT  

Thông qua danh mục công trình, dự án nhà nước                                                             

thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh  
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI SÁU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 225/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023, Báo cáo số 

637/BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

667/BC-KTNS ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực 

hiện 03 dự án, với diện tích 31.010 m2, trong đó:  

1. Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia 

tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp quốc gia (điểm a khoản 3 Điều 62 Luật 

Đất đai): Gồm 01 dự án, diện tích đất thu hồi 4.010 m2. 

2. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, 

thủy lợi, cấp nước, điện lực, thông tin liên lạc… (điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất 

đai): Gồm 02 dự án, diện tích đất thu hồi 27.000 m2. 

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười 

sáu thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 282/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 19 tháng 12  năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian                               

thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án                          

nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI SÁU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 226/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 667/BC-KTNS ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung diện tích, loại đất, điều chỉnh thời gian thực hiện 

thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất dự án đã được HĐND tỉnh thông qua. 

1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian thực hiện thu 

hồi đất đối với 01 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 110/NQ-

HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 (có Biểu số 01 kèm theo) 

2. Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian thực hiện 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 01 dự án đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 (có biểu 

số 02 kèm theo). 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười 

sáu thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  
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- Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  
- Lưu: VT, KTNS. 
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